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1 1 Nguyễn Thế Hiên 10/7/1987 040087006192 10/8/2024 CS Nam 12/12 Đoàn Kinh Không

KP Thủ Chánh, 

phường Chơn 

Thành, Đồng Nai

2 2 Lê Tấn Phát 11/02/2006 070206004919 9/12/2024 CS Nam 9/12 Đoàn Kinh Không

Phường Minh 

Hưng, tỉnh Đồng 

Nai

3 3 Đỗ Mạnh Tuấn 13/02/2007 067207002976 01/3/2025 CS Nam 9/12 Đoàn Kinh Không

KP 5, phường 

Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai

4 4 Nguyễn Anh Võ 11/01/2004 070204003252 2024 CS Nam 12/12 Đoàn Kinh Không

KP 2, phường 

Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai

5 5 Lê Huy Hùng 08/11/2006 038206006364 06/8/2024 CS Nữ 8/12 Đoàn Kinh Không
Minh Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

6 6 Phan Thanh Duy 17/4/2005 070205009669 11/3/2024 CS Nam 9/12 Đoàn Kinh Không

KP Minh Thành 4, 

Chơn Thành, Đồng 

Nai

DANH SÁCH

Công nhận Dân quân thường trực của Ban CHQS phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai

(Kèm Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026)

Dân quân thường trực/Khu công nghiệp Chơn Thành 1&2



7 7 Điểu Quang 19/01/2006 070206008772 20/10/2023 CS Nam 9/12 Đoàn X'tiêng Không
Xã Quang Minh, 

Tỉnh Đồng Nai

8 1 Lê Tiến Dũng 28/4/2006 070206002691 15/8/2024 CS Nam 9/12 Đoàn Kinh Không
Xã Nha Bích, tỉnh 

Đồng Nai

9 2 Thạch Đa Ra 17/8/2005 070205005096 13/3/2024 CS Nam 9/12 Đoàn Khme Không
Xã Nha Bích, tỉnh 

Đồng Nai

10 3 Nguyễn Tấn Tài 17/3/2006 070206001740 05/7/2024 CS Nam 12/12 Đoàn Kinh Không
Xã Nha Bích, tỉnh 

Đồng Nai

11 4
Nguyễn Trường 

Huy Bảo
20/11/2006 070206001741 05/7/2024 CS Nam 12/12 Đoàn Kinh Không

Xã Nha Bích, tỉnh 

Đồng Nai

12 5 Phan Trung Hiếu 05/10/2005 070205003274 01/3/2025 CS Nam 12/12 Đoàn Kinh Không

KP Minh Thành 2, 

Chơn Thành, Đồng 

Nai

13 6 Lê Cao Tiến 10/11/1985 070085005746 07/01/2025 CS Nam 12/12 Đảng Kinh Không

Phường Minh 

Hưng, tỉnh Đồng 

Nai

14 7 Đặng Nam Thảo 12/12/2004 070204001801 13/3/2024 CS Nam 12/12 Đảng Kinh Không
Xã Nha Bích, tỉnh 

Đồng Nai

Dân quân thường trực/Khu công nghiệp Becamex


